CÂU HỎI LÝ THUYẾT CHỮ THẬP ĐỎ KHỐI TRƯỜNG HỌC

( KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)

( Đề thi gồm 10 câu, mỗi câu 0,2 điểm)

Câu 1:  Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực ngày tháng  năm  nào ?

            a.  14/01/2008

            b.  20/11/2008

            c.  30/6/2008

            d.  30/01/2009  

Câu 2:  Mục đích cao cả của Hội CTĐ Việt Nam là gì?

            a.  Cứu trợ xã hội.


b.  Nhân đạo , hòa bình , hữu nghị.


c.  Chăm sóc người già.


d.  Cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn.

Câu 3:   Hội CTĐ Việt Nam hoạt động theo căn cứ và nguyên tắc nào sau đây:


a.  Hiến pháp và pháp luật của nước CH XHCN VN


b.  7 nguyên tắc của phong trào CTĐ quốc tế


c.  Cả 2 câu trên đều đúng. 

            d.  Cả 2 câu trên đều sai.

Câu 4:   Điều kiện trở thành hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam?

  
a.  Những người Việt Nam  đủ 16 tuổi trở lên, tán thành Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.


b.  Tự nguyện gia nhập Hội và đóng hội phí , thực hiện các quy định của Điều lệ Hội. 


c.  Tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội.


d.  Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 5:   Quy định độ tuổi được công nhận là hội viên Hội Chữ  thập đỏ?


a.  Từ 16 tuổi trở lên.

b.  Đủ 16 tuổi trở lên.

  
c.  Từ 18 tuổi trở lên.


d.  Đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 6:  Quyền của hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam?


a.  Giới thiệu người để hiệp thương bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.


b.  Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của Hội.


c.  Tham gia sinh hoạt, hoạt động và tham dự các lớp đào tạo, tập huấn của Hội. Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và giúp đở khi gặp khó khăn.  


d.  Tất cả các câu trên.

Câu 7:   Hội viên Chữ thập đỏ Việt Nam gồm:


a.  Hội viên chính thức;  Hội viên tán trợ.

 
b.  Hội viên chính thức;  Hội viên tán trợ;  Hội viên danh dự.


c.  Hội viên chính thức;  Hội viên tán trợ;  Hội viên danh dự;  Hội viên dự khuyết.


d.  Hội viên chính thức;  Hội viên danh dự;  Hội viên dự khuyết.  

Câu 8:   Việc ban hành Luật Hoạt động Chữ thập đỏ là cần thiết bởi các lý do cơ bản sau:

            a.  Góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân về truyền thống nhân nghĩa, đạo lý " thương người như thể thương thân"


b.  Góp phần thể chế hóa đường lối của Đảng về Hội CTĐ VN và hoạt động  nhân đạo do Hội CTĐVN tiến hành.

 
c.  Góp phần thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.


d.  Gồm tất cả các câu trên. 

Câu 9:  Hoạt động Chữ thập đỏ được quy định tại Điều 2, Luật Hoạt động CTĐ là:


a.  Hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng do Hội CTĐ thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức , cá nhân thực hiện về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.


b.  Chăm sóc sức khỏe ;  sơ cấp cứu ban đầu;  hiến máu nhân đạo;  hiến mô;  hiến bộ phận cơ thể người  và hiến xác ; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa;


c.  Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa;


d.  Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 10:  Quy định độ tuổi nào được công nhận là Thiếu niên Chữ thập đỏ?


a.  Từ 9 tuổi đến 16 tuổi


b.  Từ 9 tuổi đến 18 tuổi


c.  Từ 9 tuổi đến đủ 16 tuổi


d.  Từ 9 tuổi đến đủ 18 tuối.  

Câu 11:  Hãy nêu rõ các nguyên tắc cơ bản của phong trào CTĐ- Trăng lưỡi liềm đỏ  Quốc tế ?


a.  Có 7 nguyên tắc cơ bản -  Đó là: Nhân đạo - Vô tư  - Trung lập - Độc lập - Tự nguyện - Thống nhất - Toàn cầu.


b.   Có 6 nguyên tắc cơ bản - Đó là:   Nhân đạo - Vô tư  - Trung lập - Độc lập - Thống nhất - Toàn cầu. 


c.   Có 6 nguyên tắc cơ bản - Đó là:   Nhân đạo - Vô tư  - Trung lập - Độc lập - Tự nguyện - Thống nhất.

 
d.  Có 7 nguyên tắc cơ bản - Đó là:   Nhân đạo - Vô tư  - Bình đẳng - Độc lập - Tự nguyện - Thống nhất - Toàn cầu.

Câu 12:  Tỷ lệ pha muối : đường trong 1 lít nước trong trường hợp không có gói ors ?


a.   1 muối : 8 đường.


b.   6 muối : 1 đường.


c.   1 muối : 6 đường.


d.   8 muối : 1 đường.

Câu 13:  Mảng bám răng là ?


a.  Nguyên nhân chính gây sâu răng.


b.  Nguyên nhân chính gây viêm miệng.


c.  Nguyên nhân chính gây viêm họng.


d.  Nguyên nhân chính  gây nha chu viêm.  

Câu 15:  Nước cam. nước chanh và cà chua rất tốt cho:


a.  Cho răng


b.  Cho nướu.


c.  Câu a và b đúng.


d.  Câu a và b sai.

Câu 16:  Lực lượng nòng cốt Hội Chữ thập đỏ trong trường học là:


a.  Tất cả học sinh của trường.


b.  Tất cả Hội viên Chữ thập đỏ của trường.


c.  Đội Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ xung kích của trường.


d.  Thầy cô và học sinh của trường. 

Câu 17:   Nguyên tắc băng bó là:


a.  Băng đẹp, theo hướng dẫn của cấp cứu viên.


b.  Băng vừa đủ chặt, kín vết thương, không chặt quá, cũng không lõng quá.


c.  Băng chặt, phải khóa băng khi băng xong.


d.  Bắt đầu băng phải neo băng 2 vòng và khóa băng 2 vòng.

Câu 18:   Cấp cứu nạn nhân bị bong gân


a.  Dùng cao dán chỗ bong gân.


b.  Dùng đá lạnh chườm vào chỗ bong gân , đưa đến cơ sở y tế gần nhất.


c.  Dùng dầu nóng xoa bóp chỗ bong gân và bầm tím.


d.  Cân a và c đều đúng.

Câu 19:  Nguyên tắc tải thương phải


a.  Thống nhất, chờ hiệu lệnh của cấp cứu viên.


b.  An toàn, nhanh nhẹ và bước đều.


c.  Đồng bộ, nhẹ nhàng, êm ái và phù hợp với từng vết thương.


d.  Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 20: Để phòng tránh  các bệnh đường tiêu hóa ta phải:


a.   Ăn sạch , uống sạch , ở sạch.

  
b.   Ăn uống điều độ, đúng giờ.


c.   Tiêm chủng phòng bệnh.


d.   Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 21:  Trên đường giao thông , khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh đèn hoặc biển báo thì người than gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?


a.  Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.


b.  Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.


c.  Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Câu 22:  Khi  đèn tín hiệu giao thông màu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện đi đến vạch dừng phải là gì?


a.  Tiếp tục đi nhưng phải chú ý quan sát tránh gây tai nạn giao thông.


b.  Dừng lại trước vạch dừng.


c.  Được đi tiếp nhưng chỉ được rẽ trái. 

Câu  23:  Người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện có bắt buộc đội mũ bảo hiểm không?


a.   Không phải đội mũ bảo hiểm.


b.  Phải đội mũ bảo hiểm.


c.  Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Câu  24:  Đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ có mấy màu?


a.  Có 1 màu


b.  Có 2 màu


c.  Có 3 màu

Câu 25:  Mục đích của việc chải răng là gì?


a.  Làm cho thơm miệng


b.  Làm cho răng trắng


c.  Lấy sạch thức ăn bám dính quanh răng phòng viêm nướu và sâu răng.


d.  Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu  26:  Chải răng tốt nhất nên thực hiện vào thồi gian nào?


a.  Sau khi ăn 30 phút.


b.  Ngay sau khi ăn  và tối trước khi đi ngủ.


c.  Buổi sáng sau khi thức dậy.


d.  Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 27:  Nếu chỉ có điều kiện đánh răng 1 lần ngày, thì em sẽ phải chải răng vào thời gian nào tốt nhất?


a.  Buổi sáng sau khi thức dậy.


b.  Sau bữa ăn sáng.


c.  Sau bữa ăn trưa.


d.  Tối trước khi đi ngủ.

Câu  28:   Theo anh ( chị ) phong trào nào sau đây là phong trào đặc trưng nhất của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây?


a.  Xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa.


b.  Học bổng cho học sinh nghèo.


c.  Hiến máu tình nguyện.


d.  Trợ vốn cho người nghèo.

Câu  29:  Vị trí ấn tim ( trong trường hợp ngừng tim) ?


a.  Phần ngực bên trái.


b.  Giữa xương ức. 1/3 dưới xương ức.


c.  1/2  dưới xương ức.


d.  a và b  đúng.

Câu  30:  Gặp nạn nhân ngưng thở, tim còn đập , ta phải ?


a.  Giúp thở cho nạn nhân mỗi  5 giây 1 hơi.


b.  Giúp thở 1 hơi và ấn tim 5 cái.


c.  Giúp thở 2 hơi và ấn tim 15 cái.


d.  Tất cả đều đúng. 

Câu  31:  Thức ăn  dễ bị lên men vào buổi tối vì ?


a.  Vi khuẩn thường sinh sản nhiều vào ban đêm.


b.  Thời gian ngủ lâu, nước bọt tiết ra ít khi ngủ.


c.   Câu  a và b đúng.


d.   Câu a  và b  sai.

Câu  32:  Sơ đồ Keys ( sâu răng) gồm các yếu tố ?


a.  Răng + vi khuẩn + axit.


b.  Vi khuẩn + đường bột + sâu răng.


c.  Vi khuẩn + răng + thức ăn.


d.  Axit + đường bột + răng. 

Câu  33:  Vết thương chảy  máu - cấp cứu ?


a.  Băng ép cầm máu trực tiếp ngay vết thương.


b.  Dùng  garô  để cầm máu.


c.  Giữ  ấm cho nạn nhân đưa đến cơ sở y tế gần nhất.


d.  Câu a và c đúng.

Câu  34 :  Tại sao tật khúc xạ hay xãy ra ở tuổi học sinh ?


a.  Trẻ em có sức đề kháng yếu với bệnh tật


b.  Không rõ lý do


c.  Vì các tác động của môi trường sống và sinh hoạt hàng ngày.


d.  Tuổi học sinh là lứa tuổi mà cơ thể đang phát triển mạnh nên tật khúc xạ sẽ biểu hiện ở tuổi này

Câu  35 :  Khi bị tật khúc xạ sẽ không có triệu chứng nào


a.  Khi xem ti vi phải ngồn gần mới thấy rõ


b.  Đọc không rõ chữ trên bảng


c.  Hay ngứa mắt nên phải dụi mắt thường xuyên


d.  Dễ bị mỏi mắt , nhức đầu.

Câu  36:  Khi đọc sách, khoảng cách từ mắt đến sách bao nhiêu là hợp lý?

               Đáp án :  30 - 35 cm.  

Câu  37:   Khi bị tật khúc xạ việc đeo kính có làm tăng độ khúc xạ không ?


a.  Có


b.  Không


c.  Không biết

Câu  38:   Ở tuổi học sinh , điều chỉnh tật khúc xạ bằng cách nào là tốt nhất ?


a.  Đeo kính gọng


b.  Phẩu thuật


c.  Không cần đeo kính

Câu  39:    Làm sao  để phát hiện người có mắt kém ?

                 Đáp án :  Bằng cách kiểm tra thị lực
Câu  40:  Khi đã có tật khúc xạ, nên đeo kính đúng độ  hay giảm bớt độ ? Tại sao ? 


     Đáp án:  Phải đeo kính đúng độ . Vì nếu đeo kính không đúng độ thì giống như bị tật      



                     khúc xạ mà không đeo kính. 
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